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Họ và tên HS: ..................................
Lớp: 1A...

           
	Thứ Ba ngày 31 tháng 12 năm 2024
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ 1

Năm học 2024 - 2025
Môn Tiếng Việt - Lớp 1

(Kiểm tra đọc)



I. Đọc thành tiếng: (7 điểm)
        GV cho HS bốc thăm và đọc theo phiếu. Mỗi em đọc khoảng 2 đến 3 phút.
II. Đọc hiểu: (3 điểm) (15 phút) 


Đọc thầm bài sau: 



Dựa vào bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu sau:

Câu 1. (0,5 điểm) Khi muôn vật còn ngon giấc, nắng sớm đã làm gì?
A. Thức dậy và ghé thăm cánh đồng lúa chín.
B. Đưa mắt ngắm nhìn những đám mây trên trời.

C. Đưa mắt ngắm trần gian, ghé thăm bác bàng già    
Câu 2. (0,5 điểm) Bác bàng già buồn vì điều gì?
A. Sắp gặp lại lá đỏ 

B. Sắp phải xa lá đỏ            
C. Mùa thu chưa đến        
Câu 3. (1 điểm) Nắng sớm an ủi bác bàng già như thế nào?

A. Nắng ôm lấy bác, nhẹ nhàng vuốt ve cành cây khô. 

B. Nắng nhẹ nhàng vuốt ve lá đỏ và nói lời động viên.

C. Nắng nhẹ nhàng vuốt ve lá đỏ và nói không phải buồn.

Câu 4. (1 điểm) Tìm và viết lại ba tiếng có vần “ên" trong bài.
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	        UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TH THẠCH BÀN A
 Họ và tên HS:........................................
 Lớp: 1A...

           
	Thứ  Ba  ngày 31 tháng  12 năm 2024
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ 1

Năm học 2024 - 2025
Môn Tiếng Việt - Lớp 1

Kiểm tra viết

(Thời gian: 35 phút)


	                     Điểm
	                     Nhận xét của giáo viên

	
	                                 

	
	

	
	


A. Chính tả: (7 điểm)
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B. Bài tập: (3 điểm)
Bài 1. (1 điểm) Điền vào chỗ chấm:
a) g hay gh?

Ghế ……ỗ



con …..ẹ
b) l hay n?

          Hôm ......ay                                lung ......ay  

Bài 2. (1 điểm) Chọn từ trong ngoặc (rùa, đầm, nhòm, tắm) điền vào chỗ chấm thích hợp:
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	      .................. sen
	      ................. biển
	      ống..................
	      con .................


Bài 2. (1 điểm) Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ cột B tạo thành các câu đúng:

	A
	
	B

	Mẹ
	
	ốm đã ba hôm.

	
	
	

	Bà
	
	nghỉ làm để chăm bà.

	
	
	

	Bé
	
	lo vì chưa đỡ gì cho mẹ.


CMHS                                   GV coi                              GV chấm

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC  KÌ I

Năm học 2024- 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 1

Kiểm tra viết

(Thời gian: 35 phút)

I. (6 điểm) Kiểm tra viết chính tả 

1. Giáo viên đọc cho học sinh viết:

- th, kh, yên, uông
- sạch sẽ, ngày tết, kiến lửa, que diêm.
2.  Giáo viên chép lên bảng để học sinh chép:

- Thời tiết mùa thu thật mát mẻ. Chim non dậy sớm học thuộc bài.    
II. (4 điểm) Bài tập chính tả và câu 

Bài 1. (1 điểm) Điền vào chỗ chấm:
a) g hay gh?

Ghế ……ỗ



con …..ẹ

b) l hay n?

          Hôm ......ay                                lung ......ay  

Bài 2. (1 điểm) Chọn từ trong ngoặc (rùa, đầm, nhòm, tắm) điền vào chỗ chấm thích hợp:
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	      .................. sen
	      ................. biển
	      ống..................
	      con .................


Bài 2. (1 điểm) Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ cột B tạo thành các câu đúng:

	A
	
	B

	Mẹ
	
	ốm đã ba hôm.

	
	
	

	Bà
	
	nghỉ làm để chăm bà.

	
	
	

	Bé
	
	lo vì chưa đỡ gì cho mẹ.


TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Môn : Tiếng Việt – Lớp 1

Năm học 2024 – 2025
A. Phần kiểm tra đọc: 10 điểm

   I. Đọc tiếng: 7 điểm

   - Đọc to, đúng, rõ ràng các âm, vần, từ, câu: 6 điểm

+ Sai 2 từ, tiếng trừ 0,25 điểm

+ Đọc đúng nhưng dừng quá 5 giây 1 vần, 1 từ, 1 câu: 1/2 số điểm

+ Đọc đúng nhưng ê a, không dứt khoát đọc nối từ nọ với từ kia: toàn bài trừ 2 ( 3 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi giáo viên nêu: 1 điểm


II. Đọc hiểu: (3 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,5 điểm

	2
	B
	0,5 điểm

	3
	B 
	1 điểm

	4
	Tìm và viết đúng 1 tiếng: 0,25đ; 2 tiếng: 0,5đ; 

3 tiếng: 1đ
	1 điểm


B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm

I. Viết chính tả: 7 điểm 


      - Viết chữ ghi âm, vần: (1 điểm)
      
HS viết đúng chữ, đúng cỡ, đều nét, đẹp: 0,25 điểm/ âm (vần)

      

HS viết đúng, không đúng cỡ, không đều nét: trừ một nửa số điểm. 

      HS viết sai hoặc không viết được: không được điểm.

      -  Viết từ ngữ: (2 điểm)

      

HS viết đúng, đúng cỡ, nét chữ đều đẹp: 0,5 điểm/ từ (0,25đ/chữ)

     

HS viết đúng, không đúng cỡ, nét chữ không đều: trừ một nửa số điểm. 
      
HS viết sai hoặc không viết được: không được điểm.
         -  Viết câu: (3 điểm)


HS viết đúng, đúng cỡ, nét chữ đều đẹp câu văn: 3 điểm/ 12 chữ (0,25đ/chữ). Mỗi chữ sai trừ: 0,25 điểm/chữ 

HS viết đúng các từ ngữ nhưng không đúng cỡ chữ, không đều nét: trừ một nửa số điểm. 

      
HS viết sai hoặc không viết được: không được điểm.

         -  Trình bày: (1 điểm)


            HS trình bày toàn bài sạch, đẹp, nét chữ đúng đều, không sai lỗi chính tả, không gạch xoá: 1đ.

            HS trình bày toàn bài tương đối sạch, đẹp, chữ tương đối đều nét, sai ít lỗi chính tả: 0,5đ.

           HS trình bày toàn bài không đẹp, không đều, gạch xoá, sai lỗi nhiều, chưa xong bài: 0đ


II. Bài tập: 3 điểm

  
1. (1 điểm) Điền vào mỗi chỗ trống vần, âm đúng: 0,25 điểm.

 
2. (1 điểm) Viết đúng theo yêu cầu mỗi tiếng: 0,25 điểm.
  
3. (1 điểm) Nối đúng 1câu: 0,25 điểm; 2 câu: 0,5đ; 3 câu: 1đ. 

	TTCM

Lê Minh Nguyệt
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương


Điểm đọc





Nhận xét của giáo viên





……………………………………………………………………………………………………………………








Đọc tiếng: …


Đọc thầm: …





         Nắng sớm và lá đỏ


       Khi muôn vật còn ngon giấc, nắng sớm đã đưa mắt ngắm trần gian. Nó ghé thăm bác bàng già nua, khắc khổ. Mùa thu sắp hết khiến bác buồn vì xa lá đỏ. Nắng đến bên bác, nhẹ nhàng vuốt ve lá đỏ: “Cố gắng lên nhé! Hẹn sang năm sẽ gặp lá đỏ”.








